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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847470127 ĐẶNG QUANG BẢO  AN  

2 4826552917 NGUYỄN THẾ  ANH  

3 4826552919 NGUYỄN PHƯỚC GIA  BẢO  

4 4826552922 VŨ HÀ BÍCH  DIỆP  

5 4826552923 HOÀNG THÙY  DƯƠNG  

6 4826552926 NGUYỄN NGỌC THÙY  DƯƠNG  

7 4847471432 NGUYỄN KHÁNH  ĐOAN  

8 4847471540 ĐÀO ĐÔNG  ĐÔNG  

9 4826552933 ĐẶNG TRẦN ANH  ĐỨC  

10 4826552935 PHẠM MINH  HẬU  

11 4847336626 NGUYỄN ĐỨC  HOÀNG  

12 4826552938 NGUYỄN VŨ  HOÀNG  

13 4826552943 TRƯƠNG THANH  HOÀNG  

14 4826552948 NGUYỄN THIÊN  HUY  

15 4813383916 TRƯƠNG THANH  HUY  

16 4826552960 MAI TUẤN  KHANG  

17 4826552963 TRẦN HÀ NGÂN  KHÁNH  

18 4826552968 BÙI ĐẶNG ANH  KHOA  

19 4826552976 VÕ LÊ ANH  KHOA  

20 4847474454 CỔ KIM  LAN  

21 4826552984 NGUYỄN THỊ HUYỀN  LINH  

22 4826552988 ĐÀM VŨ ĐÌNH  LUYỆN  

23 4826552990 NGUYỄN THỊ NGỌC  MAI  

24 4813384238 PHAN THỊ THANH  NGA  

25 4826552993 PHAN TRẦN ĐỖ  NGUYÊN  

26 4907922855 NGÔ QUỲNH  NHƯ  

27 4826552994 TRẦN HƯNG  PHÁT  

28 4826552995 TRẦN BẢO THIÊN  PHÚ  

29 4826552997 PHẠM NGỌC MINH  QUÂN  

30 4826553016 NGUYỄN HUỲNH ANH  TUẤN  

31 4813384412 ĐÀM PHƯƠNG  THẢO  

32 4847476961 NGUYỄN TRẦN MINH  THÔNG  

33 4826553005 BÙI NGỌC NGUYÊN  THƯ  

34 4847340689 ĐINH HOÀNG ANH  THƯ  

35 4826553007 HUỲNH NGỌC ÁNH  TRANG  

36 4826553008 TRẦN PHƯƠNG  TRANG  

37 4826553010 VÕ TRẦN QUỲNH  TRÂM  

38 4847477103 ĐINH NGỌC QUỲNH  TRÂN  

39 4826553011 NGUYỄN VIẾT HOÀNG  TRÂN  

40 4826553014 TRẦN MINH  TRÍ  

41 4826553015 NGUYỄN ĐỨC  TRỌNG  

42 4826553017 THÁI VÕ QUỐC  VƯỢNG  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 
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